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phối 

CÁ NHÂN 

A. Hội đồng quản trị 

I Huỳnh Văn Cường  
Chủ tịch 

HĐQT 
  26/4/2021  

  

Cá nhân có liên quan của ông Huỳnh Văn Cường 

01 Huỳnh Văn Thủy       Đã mất Cha ruột 

02 Lê Thị Y       Đã mất Mẹ ruột 

03 Nguyễn Thị Ngọc Trang     26/4/2021   Vợ 

04 Huỳnh Minh Quốc     26/4/2021   Con ruột 

05 Huỳnh Minh Huy     26/4/2021   Con ruột 

06 Huỳnh Thanh Trúc     26/4/2021   Em ruột 

07 Huỳnh Kim Quyên     26/4/2021   Em ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Huỳnh Văn Cường: 

01 
Công ty TNHH Cảng 

Quốc tế Cái Mép 

 
Thành 

viên 

HĐTV 

 

 18/12/2024 

  Công ty 

liên 

doanh, 

liên kết 

II Võ Hoàng Giang  

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT 

  26/4/2021 28/3/2024 
Miễn 

nhiệm 

 

Cá nhân có liên quan của ông Võ Hoàng Giang 

01 Võ Thiện Hoàng        Bố ruột 

02 Bùi Thị Tuyết        Mẹ ruột 

03 Phạm Thị Hồng Hà  
 

 
 26/4/2021 28/3/2024 

NNB 

miễn 
Vợ 
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nhiệm 

04 Võ Giang Nam  

 

 

 26/4/2021 28/3/2024 

NNB 

miễn 

nhiệm 

Con ruột 

05 Võ Hà Linh  

 

 

 26/4/2021 28/3/2024 

NNB 

miễn 

nhiệm 

Con ruột 

06 Võ Tuyết Minh  

 

 

 26/4/2021 28/3/2024 

NNB 

miễn 

nhiệm 

Em ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Võ Hoàng Giang: 

01 
Công ty Cổ phần In và 

Thương mại Vina 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

  26/4/2021   

Đơn vị 

liên quan 

với NNB 

02 

Công ty Cổ phần Kỹ 

thuật Thương mại Dịch 

vụ CSG 

 
Chủ tịch 

HĐQT 
  26/4/2021   

Đơn vị 

liên quan 

với NNB 

III Nguyễn Ngọc Tới  

Thành 

viên 

HĐQT 

  26/4/2021 

   

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Tới 

01 Nguyễn Trường Hà     26/4/2021   Bố ruột 

02 Lê Thị Nhuận       Đã mất Mẹ ruột 

03 Nguyễn Phong Phú     26/4/2021   Anh ruột 

04 Nguyễn Thị Kiều Hạnh     26/4/2021   Chị ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Tới 
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01 
Công ty Cổ phần Cảng 

Sài Gòn – Hiệp Phước 
    28/9/2015 25/01/2024 

Miễn 

nhiệm 

Thành 

viên 

HĐQT 

02 

Công ty TNHH Đầu tư 

Phát triển Đô thị Ngọc 

Viễn Đông 

 

Thành 

viên 

HĐTV 

  21/4/2017   

Thành 

viên 

HĐTV 

V Lý Quang Thái  

Thành 

viên 

HĐQT 

  26/4/2021 

   

Cá nhân có liên quan của ông Lý Quang Thái 

01 Lý Văn Hùng     26/4/2021   Bố ruột 

02 Hà Thị Xoan     26/4/2021   Mẹ ruột 

03 Ngô Thượng Chính     26/4/2021   Bố Vợ 

04 Nguyễn Thị Lan     26/4/2021   Mẹ vợ 

05 Ngô Hải Chi     26/4/2021   Vợ 

06 Lý Ngọc Mai     26/4/2021   Con ruột 

07 Lý Hải Phong     26/4/2021   Con ruột 

08 Lý Thu Hương     26/4/2021   Em ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Lý Quang Thái 

01 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam - CTCP 

 
Trưởng 

Ban ĐT 

  

26/4/2021 

  Đơn vị 

liên quan 

của NNB 

02 
Công ty Cổ phần Cảng 

Đà Nẵng 

 

TV HĐQT 

  

26/4/2021 

  Đơn vị 

liên quan 

của NNB 
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VI Phan Tuấn Linh  

Thành 

viên 

HĐQT 

  26/5/2023 28/3/2024 
Miễn 

nhiệm 
 

Cá nhân có liên quan của ông Phan Tuấn Linh 

01 Phan Thanh Hương     26/5/2023 28/3/2024 

NNB 

miễn 

nhiệm 

Cha ruột 

02 Lê Thị Huệ     26/5/2023 28/3/2024 

NNB 

miễn 

nhiệm 

Mẹ ruột 

03 Đặng Thị Hương     26/5/2023 28/3/2024 

NNB 

miễn 

nhiệm 

Vợ 

04 Phan Hải Lâm     26/5/2023 28/3/2024 

NNB 

miễn 

nhiệm 

Con 

05 Phan Thị Thu Hiền     26/5/2023 28/3/2024 

NNB 

miễn 

nhiệm 

Em ruột 

06 Phan Thanh Quang     26/5/2023 28/3/2024 

NNB 

miễn 

nhiệm 

Em ruột 

07 Đặng Bá Khang     26/5/2023 28/3/2024 

NNB 

miễn 

nhiệm 

Cha vợ 

08 Nguyễn Thị Biết     26/5/2023 28/3/2024 

NNB 

miễn 

nhiệm 

Mẹ vợ 

09 Đặng Quang Học     26/5/2023 28/3/2024 
NNB 

miễn 
Anh vợ 
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nhiệm 

10 Đặng Kim Hoa     26/5/2023 28/3/2024 

NNB 

miễn 

nhiệm 

Chị vợ 

Tổ chức có liên quan của ông Phan Tuấn Linh 

01 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam - CTCP 
 

Trưởng 

Ban ĐT 
  26/5/2023 28/3/2024 

NNB 

miễn 

nhiệm 

Đơn vị 

liên quan 

của NNB 

VII Đỗ Thị Thanh Thủy  

Thành 

viên 

HĐQT 

  26/5/2023    

Cá nhân có liên quan của bà Đỗ Thị Thanh Thủy 

1 Đỗ Hồng Phấn     26/5/2023   Bố ruột 

2 Hoàng Thị Kim Khanh     26/5/2023   Mẹ ruột 

3 Nguyễn Hoàng Nhật Mai     26/5/2023   Con gái 

4 
Nguyễn Đỗ Khôi 

Nguyên 
    26/5/2023   Con trai 

5 Đỗ Thị Thùy Chi     26/5/2023   Em gái 

6 Đỗ Đức Đạt     26/5/2023   Em rể 

Tổ chức có liên quan của bà Đỗ Thị Thanh Thủy 

01 
Công ty Cổ phần Cảng 

Hải Phòng 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

  26/5/2023 16/4/2024 

NNB 

miễn 

nhiệm 

Đơn vị 

liên quan 

của NNB 

VIII Hồ Thị Thu Hiền  

Thành 

viên 

HĐQT 

  26/5/2023    
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Cá nhân có liên quan của bà Hồ Thị Thu Hiền 

1 Hồ Thu Quang     26/5/2023   Bố ruột 

2 Quách Thành     26/5/2023   
Bố 

chồng 

3 Nguyễn Thị Đích     26/5/2023   
Mẹ 

chồng 

4 Quách Gia Lương     26/5/2023   Chồng 

5 Quách Hoàng Lâm     26/5/2023   Con ruột 

6 Quách Thu Hà     26/5/2023   Con ruột 

7 Hồ Mạnh Hùng     26/5/2023   Anh ruột 

8 Hồ Thị Nam Thanh     26/5/2023   Chị ruột 

9 Hồ Thị Thu Chung     26/5/2023   Em ruột 

10 Phạm Thị Thu Huyền     26/5/2023   Chị dâu 

11 Nguyễn Đình Hồng     26/5/2023   Anh rể 

Tổ chức có liên quan của bà Hồ Thị Thu Hiền 

1 

Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Ngân hàng Công 

thương Việt Nam 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

     

Đơn vị 

liên quan 

của NNB 

2 
Công ty Cổ phần Thông 

tin tín dụng Việt Nam 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

     

Đơn vị 

liên quan 

của NNB 

3 
Công ty Cổ phần Cảng 

Hải Phòng 
       

Đơn vị 

liên quan 

của NNB 

IX Trịnh Thị Ngọc Biển  Thành   28/3/2024    



 

 
32 

viên 

HĐQT 

Cá nhân có liên quan của bà Trịnh Thị Ngọc Biển 

01 Nguyễn Phụ Hoàng Lân     28/3/2024   Chồng 

02 Nguyễn Trịnh Hải An     28/3/2024   Con 

03 
Nguyễn Phụ Hoàng 

Minh 
  

  
28/3/2024   Con 

04 
Nguyễn Phụ Hoàng 

Long 
    28/3/2024   Con 

05 Trịnh Viết Hải     28/3/2024   Bố ruột 

06 Cung Thị Ngọc     28/3/2024   Mẹ ruột 

07 Nguyễn Thị Kim Thi   
  

28/3/2024   
Mẹ 

chồng 

08 Nguyễn Phụ Cương   
 

    
Bố 

chồng 

Tổ chức có liên quan của bà Trịnh Thị Ngọc Biển 

01 

Công ty liên doanh dịch 

vụ container quốc tế 

cảng Sài Gòn -SSA 

(SSIT) 

 

Thành 

viên 

HĐTV 

  

28/3/2024   

Đơn vị 

liên quan 

của NNB 

02 

Công ty TNHH cảng 

container quốc tế Cái 

Lân 

 
Chủ tịch 

HĐTV 

  

28/3/2024   

Đơn vị 

liên quan 

của NNB  

03 
Công ty cổ phần Đầu tư 

Cảng Cái Lân 
 

Chủ tịch 

HĐQT 

  

28/3/2024 03/4/2024 
Miễn 

nhiệm 

Đơn vị 

liên quan 

của NNB 

04 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 
 

Trưởng 

ban Phát 

  
28/3/2024   

Đơn vị 

liên quan 
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triển Thị 

trường 

của NNB 

05 
Công ty CP Cảng Hải 

Phòng 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

  

28/3/2024   

Đơn vị 

liên quan 

của NNB 

X Nguyễn Văn Phương  

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm Phụ 

trách Ban 

KTNB 

  22/4/2022    

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Văn Phương 

01 Nguyễn Văn Toàn     22/4/2022   Bố ruột 

02 Nguyễn Thị Phong     22/4/2022   Mẹ ruột 

03 Uông Ngọc Xuân     22/4/2022   Bố vợ 

04 Hoàng Thị Xanh     22/4/2022   Mẹ vợ 

05 Uông Thị Mỹ Nhật     22/4/2022   Vợ 

06 Nguyễn Thị Phương Ánh     22/4/2022   Con ruột 

07 
Nguyễn Văn Nhật 

Hoàng 
  

  
22/4/2022   Con ruột 

08 Nguyễn Thị Thu     22/4/2022   Chị ruột 

09 Nguyễn Thị Phượng     22/4/2022   Chị ruột 

10 Nguyễn Thị Phường     22/4/2022   Chị ruột 

11 Nguyễn Thị Thương     22/4/2022   Em ruột 

12 Nguyễn Văn Hùng     22/4/2022   Em ruột 

13 Nguyễn Văn Dũng     22/4/2022   Em ruột 
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14 Nguyễn Thị Thường     22/4/2022   Em ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Văn Phương 

01 
Công ty Cổ phần 

Logistics Cảng Sài Gòn 

 
Chủ tịch 

HĐQT 

 

 08/10/2024   

Đơn vị 

liên quan 

của NNB 

XI Đỗ Thị Minh  

Thành 

viên 

HĐQT 

  26/4/2021    

Cá nhân có liên quan của bà Đỗ Thị Minh 

01 Đỗ Đức Lĩnh     26/4/2021   Bố ruột 

02 Nguyễn Thị Lậm     26/4/2021   Mẹ ruột 

03 Nguyễn Thị Hải   
  

26/4/2021   
Mẹ 

chồng 

04 Trần Văn Tuấn     26/4/2021   Chồng 

05 Trần Quốc Huy     26/4/2021   Con ruột 

06 Trần Minh Tuệ     26/4/2021   Con ruột 

07 Đỗ Thị Mai     26/4/2021   Chị ruột 

08 Đỗ Trọng Thủy     26/4/2021   Anh rể 

09 Đỗ Văn Phương     26/4/2021   Em trai 

10 Hoàng Thị Thanh Nga     26/4/2021   Em dâu 

11 Đỗ Văn Hướng     26/4/2021   Em trai 

12 Lê Thị Dung Dung     26/4/2021   Em dâu 

Tổ chức có liên quan của bà Đỗ Thị Minh 

01 
Công ty Cổ phần Nghỉ 

dưỡng bất động sản 
    26/4/2021   

Đơn vị 

liên quan 
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Quảng Nam của NNB 

02 
Công ty CP Chứng 

khoán Asean 
    26/4/2021   

Đơn vị 

liên quan 

của NNB 

03 
Công ty CP Dịch vụ Du 

lịch dầu khí Việt Nam 
 

Trưởng 

BKS 
  26/4/2021   

Đơn vị 

liên quan 

của NNB 

04 
Công ty CP Đầu tư Địa 

ốc Gia Định 
 

Trưởng 

BKS 
  26/4/2021   

Đơn vị 

liên quan 

của NNB 

XII Vũ Phước Long  

Thành 

viên 

HĐQT 

  28/3/2024    

Cá nhân có liên quan của ông Vũ Phước Long 

01 Vũ Đức Hậu     28/3/2024   Bố ruột 

02 Vũ Thị Sen     28/3/2024   Mẹ ruột 

03 Huỳnh Thị Xuyên     28/3/2024   Vợ 

04 Vũ Minh Anh     28/3/2004   Con 

05 Vũ Phong     28/3/2024   Con 

06 Vũ Huỳnh Bảo Anh     28/3/2024   Con 

07 Vũ Thị Lan Hương     28/3/2024   Chị ruột 

08 Vũ Long Phước     28/3/2024   Anh ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Vũ Phước Long 

01 
Công ty CP Đại lý hàng 

hải Việt Nam 
    28/3/2024 02/5/2024 

NNB bị 

miễn 

nhiệm 

Đơn vị 

có liên 

quan 

NNB 
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02 

Công ty Cổ phần Vận tải 

& Dịch vụ hàng hải 

Cảng Sài Gòn 

 

Chủ tịch 

HĐQT 

 

 15/10/2024   

Đơn vị 

có liên 

quan 

NNB 

B. Ban kiểm soát 

I Vũ Thị Thanh Duyên  

Trưởng 

Ban kiểm 

soát 

  26/4/2021    

Cá nhân có liên quan của bà Vũ Thị Thanh Duyên 

01 Vũ Thế Kỷ     26/4/2021   Bố ruột 

02 Đàm Thị Tuyết     26/4/2021   Mẹ ruột 

03 Trần Quang Dương     26/4/2021   
Bố 

chồng 

04 Vũ Thị Nhật     26/4/2021   
Mẹ 

chồng 

05 Trần Xuân Đương     26/4/2021   Chồng 

06 Trần Ngọc Khánh Chi     26/4/2021   Con ruột 

07 Trần Ngọc Khánh Linh     26/4/2021   Con ruột 

08 Vũ Hồng Dư     26/4/2021   Em ruột 

09 Vũ Hải Hậu     26/4/2021   Em ruột 

10 Trần Thị Hương   
  

26/4/2021   
Chị 

chồng 

11 Trần Văn Hướng   
  

26/4/2021   
Anh 

chồng 

12 Trần Văn Phương   
  

26/4/2021   
Anh 

chồng 

13 Trần Văn Thiệp     26/4/2021   Anh 
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chồng 

Tổ chức có liên quan của bà Vũ Thị Thanh Duyên 

01 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 
 

Phó 

Trưởng 

Ban 

TCKT 

  26/4/2021   

Đơn vị 

liên quan 

NNB 

II Vũ Thị Phương Thảo  

Thành 

viên Ban 

kiểm soát 

  22/4/2022    

Cá nhân có liên quan của bà Vũ Thị Phương Thảo 

01 Vũ Huy Cường     22/4/2022   Bố ruột 

02 Trịnh Thị Thơ     22/4/2022   Mẹ ruột 

03 Hoàng Ngôn Luận   
  

22/4/2022   
Bố 

chồng 

04 Trịnh Thị Chinh   
  

22/4/2022   
Mẹ 

chồng 

05 Hoàng Quốc Phương     22/4/2022   Chồng 

06 Hoàng Uyên Chung     22/4/2022   Con ruột 

07 Hoàng Bảo Hân     22/4/2022   Con ruột 

08 Vũ Huy Thành     22/4/2022   Anh ruột 

09 Phan Thu Hương     22/4/2022   Chị dâu 

10 Hoàng Thị Thùy    
 

22/4/2022   
Em 

chồng 

Tổ chức có liên quan của bà Vũ Thị Phương Thảo 

01 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 
 

Phó 

Trưởng 

Ban TCNS 

  22/4/2022   

Đơn vị 

liên quan 

NNB 
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IV Chu Thị Nga  
Thành 

viên BKS 
  26/5/2023    

1 Chu Văn Thi     26/5/2023   Bố ruột 

2 Tạ Thị Liễu     26/5/2023   Mẹ ruột 

3 Đặng Hoàng Anh Vũ     26/5/2023   Chồng 

4 Đặng Ngọc Quyết     26/5/2023   
Bố 

chồng 

5 Hoàng Bạch Cúc     26/5/2023   
Mẹ 

chồng 

6 Chu Anh Đức     26/5/2023   Em ruột 

Tổ chức có liên quan của bà Chu Thị Nga: không có 

C. Ban điều hành 

I Nguyễn Lê Chơn Tâm  
Tổng 

giám đốc 
  14/3/2022    

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Lê Chơn Tâm 

01 Nguyễn Chơn Dương     14/3/2022   Bố ruột 

02 Lê Thị Bích Vân     14/3/2022   Mẹ ruột 

03 
Nghiêm Thị Phương 

Linh 
    14/3/2022   Vợ 

04 Nguyễn Lê Hưng Quốc     14/3/2022   Con ruột 

05 Nguyễn Lê Kinh Quốc     14/3/2022   Con ruột 

06 Nguyễn Lê Mỹ Linh     14/3/2022   Con ruột 

07 Nguyễn Lê Kim Cương     14/3/2022   Em ruột 

08 Nguyễn Lê Thanh Tâm     14/3/2022   Em ruột 

09 Nguyễn Lê Kim Châu     14/3/2022   Em ruột 
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10 Nguyễn Lê Chơn Trí     14/3/2022   Em ruột 

11 Nghiêm Xuân Thọ     14/3/2022   Bố vợ 

12 Hồ Thị Sang     14/3/2022   Mẹ vợ 

13 Nghiêm Thị Hồng Vân     14/3/2022   Em vợ 

14 
Nghiêm Thị Kim 

Phương 
    14/3/2022   Em vợ 

15 Nghiêm Thị Cẩm Hồng     14/3/2022   Em vợ 

Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Lê Chơn Tâm 

01 

Công ty Liên doanh Dịch 

vụ container quốc tế 

Cảng Sài Gòn - SSA 

(SSIT) 

 
Chủ tịch 

HĐTV 

  

14/3/2022   

Đơn vị 

liên quan 

NNB 

02 
Công ty Cổ phần Cảng 

Sài Gòn - Hiệp Phước 
 

Chủ tịch 

HĐQT 

  

14/3/2022   

Đơn vị 

liên quan 

NNB 

II Nguyễn Uyên Minh  
Phó Tổng 

giám đốc 
  06/12/2022    

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Uyên Minh 

01 Nguyễn Đăng Nhuận     06/12/2022   Bố ruột 

02 Lê Thị Diệu Thư     06/12/2022   Mẹ ruột 

03 Lê Thu Hằng     06/12/2022   Vợ 

04 Nguyễn Đăng An     06/12/2022   Con ruột 

05 Nguyễn Đăng Nam Anh     06/12/2022   Con ruột 

06 
Nguyễn Đăng Quang 

Anh 
  

 
 06/12/2022   Con ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Uyên Minh 
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01 
Công ty TNHH Cảng 

Quốc tế Cái Mép 
 

Thành 

viên 

HĐTV 

  

06/12/2022 24/10/2024  

Đơn vị 

liên quan 

NNB 

02 
Công ty TNHH Korea 

Express Cảng Sài Gòn 
 

Chủ tịch 

HĐTV 

  

06/12/2022   

Đơn vị 

liên quan 

NNB 

03 
Công ty TNHH Lai dắt 

tàu biển SP-SPAM 
 

Thành 

viên 

HĐTV 

  

06/12/2022   

Đơn vị 

liên quan 

NNB 

III Trần Ngọc Thạch  
Phó Tổng 

giám đốc 
  06/12/2022    

Cá nhân có liên quan của ông Trần Ngọc Thạch 

01 Trần Ngọc Tiến     06/12/2022   Bố ruột 

02 Võ Thị Kim An     06/12/2022   Mẹ ruột 

03 Trần Thị Mỹ Liên     06/12/2022   Vợ 

04 Trần Ngọc Nhật Phương     06/12/2022   Con ruột 

05 Trần Ngọc Phương Như     06/12/2022   Con ruột 

06 Trần Thanh Tùng     06/12/2022   Anh ruột 

07 Trần Thiên Tâm     06/12/2022   Anh ruột 

08 Trần Ngọc Báu     06/12/2022   Anh ruột 

09 Trần Thái Sơn     06/12/2022   Anh ruột 

10 Trần Thị Yến Xuân     06/12/2022   Chị ruột 

11 Trần Thị Đài Trang     06/12/2022   Chị ruột 

Tổ chức có liên quan của ông Trần Ngọc Thạch 

01 
Công ty Cổ phần Cảng 

Sài Gòn – Hiệp Phước 
 

Chủ tịch 

HĐQT 

  
06/12/2022 25/01/2024 

Miễn 

nhiệm 

Đơn vị 

liên quan 
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NNB 

02 

Công ty Cổ phần Kỹ 

thuật Thương mại Dịch 

vụ CSG 

 
Chủ tịch 

HĐQT 
  10/10/2024   

Đơn vị 

liên quan 

với NNB 

IV Phạm Trường Giang  
Phó Tổng 

giám đốc 
  31/5/2023    

Cá nhân có liên quan của ông Phạm Trường Giang 

01 Phạm Trọng Tuấn     31/5/2023   Bố ruột 

02 Nguyễn Thị Bắc     31/5/2023   Mẹ ruột 

03 Trần Trung Kiên     31/5/2023   Bố vợ 

04 Lê Thị Nga     31/5/2023   Mẹ vợ 

05 Trần Hương Quỳnh     31/5/2023   Vợ 

06 Phạm Đức Anh     31/5/2023   Con ruột 

07 Phạm Thảo Nguyên     31/5/2023   Con ruột 

08 Phạm Hoàng Lâm     31/5/2023   Em trai 

09 Phạm Hoàng Tùng     31/5/2023   Em trai 

10 Trần Mai Anh     31/5/2023   Chị vợ 

Tổ chức có liên quan của ông Phạm Trường Giang (không có) 

V Trần Thu Giang  

Trưởng 

Phòng Tài 

chính Kế 

toán 

001172018115, cấp 

ngày 02/5/2022 tại 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

167-169 

Nguyễn Thái 

Bình, P. 

Nguyễn Thái 

Bình, Q.1, 

TP.HCM 

07/3/2024    

Cá nhân có liên quan của bà Trần Thu Giang 

01 Trần Văn Sơn     07/3/2024   Bố ruột 
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02 Ngô Thị Vui     07/3/2024   Mẹ ruột 

03 Trần Mạnh Thắng     07/3/2024   Chồng 

04 Trần Đăng Khoa     07/3/2024   Con ruột 

05 Trần Phương Khanh     07/3/2024   Con ruột 

06 Trần Thu Hiền     07/3/2024   Em ruột 

07 Trần Trung Hải     07/3/2024   Em ruột 

Tổ chức có liên quan của bà Trần Thu Giang 

01 
Công ty Cổ phần Cảng 

Sài Gòn – Hiệp Phước 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

  

 25/01/2024  

Đơn vị 

liên quan 

NNB 

D. Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin 

 Tô Thanh Trà  
NPTQTC

T 
  28/9/2022    

Cá nhân có liên quan của ông Tô Thanh Trà 

01 Tô Văn Hạnh     28/9/2023   Bố ruột 

02 Nguyễn Thị Hiệp     28/9/2023   Mẹ ruột 

03 Nguyễn Thị Nga     28/9/2023   Mẹ vợ 

04 Lê Thị Kiều Oanh     28/9/2023   Vợ 

05 Tô Lê Hoàng Khôi     28/9/2023   Con 

06 Tô Lê Hoàng My     28/9/2023   Con 

07 Tô Ánh Nguyệt     28/9/2023   Chị ruột 

08 Tô Văn Nghĩa     28/9/2023   Anh ruột 

09 Tô Thanh Hòa     28/9/2023   Anh ruột 

10 Tô Thanh Bình     28/9/2023   Anh ruột 
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Tổ chức có liên quan của ông Tô Thanh Trà: không có 

E. Ban Kiểm toán nội bộ 

 Trần Thị Hương  

Phó 

Trưởng 

Ban 

KTNB 

  22/9/2022    

Cá nhân có liên quan của bà Trần Thị Hương 

01 Trần Hồng     22/9/2022   Bố ruột 

02 Nguyễn Thị Hồng Thứ     22/9/2022   Mẹ ruột 

03 Phạm Dương Quang     22/9/2022   Chồng 

04 Phạm Dương Bách     22/9/2022   Con ruột 

05 Trần Mạnh Hùng     22/9/2022   Anh ruột 

06 Trần Xuân Cường     22/9/2022   Anh ruột 

07 Trần Kỳ Nam     22/9/2022   Em ruột 

08 
Phạm Dương Mi 

    
22/9/2022 

  
Bố 

chồng 

09 Lý Thị Hoa 
    

22/9/2022 
  

Mẹ 

chồng 

10 Phạm Thị Lý Hồng 
    

 
  

Chị 

chồng 

11 Phạm Thị Hồng Thúy 
    

22/9/2022 
  

Chị 

chồng 

12 Phạm Dương Phúc 
    

22/9/2022 
  

Anh 

chồng 

13 Phạm Dương Minh 
    

22/9/2022 
  

Anh 

chồng 
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14 Phạm Dương Trung 
    

22/9/2022 
  

Anh 

chồng 

15 
Phạm Thị Hồng Hạnh 

    
22/9/2022 

  
Chị 

chồng 

Tổ chức có liên quan của ông Trần Thị Hương: không có 
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PHỤ LỤC 2 

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; 

hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 72/BC-CSG ngày 23/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn) 

 

STT 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan với 

công ty 

Số Giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  

quyết/ Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông 

qua (nếu có, 

nêu rõ ngày 

ban hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

tán 

thành 

Ghi chú 

01 

Công ty 

Cổ phần 

Kỹ thuật 

Thương 

mại Dịch 

vụ Cảng 

Sài Gòn 

Công ty 

có vốn 

góp chi 

phối 

0309585467, 

cấp ngày 

30/11/2009, 

thay đổi lần 

5 ngày 

17/5/2023 do 

Phòng 

ĐKKD Sở 

KH&ĐT 

HCM cấp 

Số 212 

Nguyễn 

Văn Linh, 

P. Tân 

Thuận 

Tây, Q. 7, 

TP. HCM 

Tháng 

01/2024 

Quyết định số 

08/QĐ-CSG 

ngày 

09/01/2024 

Tổ chức khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao 

động năm 2023 cho cán bộ nhân viên Công ty Cổ 

phần Cảng Sài Gòn 

87,5%  

Tháng 

02/2024 

Quyết định số 

84/QĐ-CSG 

ngày 

06/02/2024 

Quản lý điện khu III thuộc Công ty Cổ phần Cảng 

Sài Gòn 
100%  

Quyết định số 

85/QĐ-CSG 

ngày 

06/02/2024 

Mua vật tư đại tu động cơ cho xe đầu kéo TB7 của 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng 

Tân Thuận 

87,5%  

Quyết định số 

86/QĐ-CSG 

ngày 

06/02/2024 

Mua vật tư đại tu hộp số cho xe đầu kéo CP6 của 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng 

Tân Thuận 

87,5%  

Tháng 

3/2024 

Quyết định số 

172/QĐ-CSG 

ngày 12/3/2024 

Mua vật tư đại tu hộp số cho xe nâng khung chụp 

KM3 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài 

Gòn - Cảng Tân Thuận 

87,5%  
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Quyết định số 

173/QĐ-CSG 

ngày 12/3/2024 

Mua cáp hàng cho cần cẩu Gantry (GC01) của Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng Tân 

Thuận 

100%  

Tháng 

4/2024 

Quyết định số 

273/QĐ-CSG 

ngày 10/4/2024 

Huấn luyện định kỳ an toàn vệ sinh lao động 

nhóm I, II; chuyên đề kỹ thuật bảo trì – bảo dưỡng 

phương tiện, thiết bị nâng và tối ưu chuẩn SEO 

cho website 

100%  

Tháng 

5/2024 

Nghị quyết số 

400/NQ-CSG 

ngày 15/5/2024 

Mua cáp kéo hàng cho cần cẩu Liebherr của Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng Tân 

Thuận 

100%  

Nghị quyết số 

401/NQ-CSG 

ngày 15/5/2024 

Mua 04 pully cáp cho cần cẩu Liebherr của Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng Tân 

Thuận 

100%  

Nghị quyết số 

403/NQ-CSG 

ngày 15/5/2024 

Mua vật tư đại tu động cơ xe nâng KM2, xe nâng 

Komatsu, xe đầu kéo CP6, pully cáp hàng cho cần 

cẩu RTG của Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng 

Sài Gòn - Cảng Tân Thuận và mua động cơ cho xe 

cuốc Komatsu của Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Cảng Sài Gòn tại Bà Rịa Vũng Tàu 

100%  

Tháng 

6/2024 

Nghị quyết số 

509/NQ-CSG 

ngày 20/6/2024 

Mở lớp huấn luyện phương pháp 5S và 7 lãng phí 

cho cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Cảng 

Sài Gòn 

100%  

Nghị quyết số 

510/NQ-CSG 

ngày 20/6/2024 

Nâng cấp hệ thống điều khiển tang cable reel đầu 

cần của cẩu Gottwald và mua cáp hàng cần cẩu 

Gottwald 1 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng 

Sài Gòn - Cảng Tân Thuận 

100%  

Tháng 

7/2024 

Nghị quyết số 

594/NQ-CSG 

ngày 22/7/2024 

Mua cáp kéo hàng cho cần cẩu LB 40-01 và 06 

pulley cáp kéo hàng cho cần cẩu LB 40-01, LB 

40-02 bằng vật liệu thép đúc cho Chi nhánh Công 

ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại Bà Rịa Vũng Tàu 

89%  

Nghị quyết số 

607/NQ-CSG 

ngày 29/7/2024 

Cung cấp vật tư hộp số xe đầu kéo TB7 và mua 

cáp điện động lực cẩu LBB 40-3 cho Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận  

100%  
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Tháng 

8/2024 

Nghị quyết số 

626/NQ-CSG 

ngày 05/8/2024 

Cung cấp cáp kéo hàng cần cẩu Gottwald 04 và 

mua vòng bi móc xoay cần cẩu Gottwald 01 cho 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng 

Tân Thuận 

100%  

Nghị quyết số 

645/NQ-CSG 

ngày 15/8/2024 

Sữa chữa và thay mới đệm tàu PPI 800H-1000L, 

đệm số 65, 71, 126, 130, 142, 147 năm 2024 khu 

vực Nhà Rồng Khánh Hội 

100%  

Tháng 

9/2024 

Nghị quyết số 

852/NQ-CSG 

ngày 04/9/2024 

Mua mới 01 động cơ cho xe đầu kéo TB03 và sửa 

chữa vai ắc liên kết tháp – boom của cần cẩu 

Gottwald 04 (GW04) cho Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận 

100%  

Nghị quyết số 

904/NQ-CSG 

ngày 19/9/2024 

Gói cung cấp vật tư giá trị thấp cho các đơn vị, chi 

nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 
89%  

Nghị quyết số 

905/NQ-CSG 

ngày 19/9/2024 

Sửa chữa đệm tàu năm 2024 khu vực bến Cảng 

Tân Thuận – Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng 

Sài Gòn – Cảng Tân Thuận 

100%  

Tháng 

10/2024 

Nghị quyết số 

949/NQ-CSG 

ngày 

04/10/2024 

Mua cáp kéo hàng của cần cẩu LB 40-02 (CBB) 

cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại 

Bà Rịa Vũng Tàu và đại tu động cơ xe nâng 

KM04 cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài 

Gòn – Cảng Tân Thuận 

88,89%  

Nghị quyết số 

950/NQ-CSG 

ngày 

04/10/2024 

Cung cấp dịch vụ vận chuyển 01 cần cẩu RTG và 

06 xe đầu kéo rơmooc từ Cảng SP-PSA về Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Cảng Tân 

Thuận  

77,78%  

Nghị quyết số 

971/NQ-CSG 

ngày 

11/10/2024 

Thi công sửa chữa phao TL2B của Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Trung tâm Dịch 

vụ hàng hải Cảng Sài Gòn 

77,78%  

Nghị quyết số 

1033/NQ-CSG 

ngày 

Vận chuyển thiết bị phương tiện (01 cẩu 

Sennebogen SE và 02 xe nâng TCM 05, TCM 07) 

từ khu vực bến Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước về 

100%  
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28/10/2024 khu vực bến cảng Nhà Rồng Khánh Hội thuộc Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Cảng 

Hiệp Phước 

Nghị quyết số 

1034/NQ-CSG 

ngày 

28/10/2024 

Sửa chữa và thay mới đệm tàu năm 2024 cho Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Cảng Tân 

Thuận 

77,78%  

Tháng 

11/2024 

Nghị quyết số 

1083/NQ-CSG 

ngày 

07/11/2024 

Nâng cấp đại tu 01 khung chụp Bromma khai thác 

container của cần cầu Gottwald cho Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Cảng Tân Thuận 

77,78%  

Nghị quyết số 

1100/NQ-CSG 

ngày 

14/11/2024 

Lắp đặt biến tần điều khiển motor cable reel cần 

cẩu Gottwald 02 cho Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Cảng Sài Gòn – Cảng Tân Thuận 

88,89%  

Nghị quyết số 

1101/NQ-CSG 

ngày 

14/11/2024 

Sửa chữa xylanh chân chống cần cẩu Gottwald 03 

và sửa chữa động cơ xe nâng KM03 cho Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Cảng Tân 

Thuận  

88,89%  

Nghị quyết số 

1136/NQ-CSG 

ngày 

26/11/2024 

Nâng cấp hệ thống điều khiển khung chụp 

Bromma số 4 (EH5U) cho Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Cảng Sài Gòn – Cảng Tân Thuận 

88,89%  

Nghị quyết số 

1137/NQ-CSG 

ngày 

26/11/2024 

Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương 

tiện thiết bị 24/7 cho nhóm phương tiện cần cẩu 

khung chụp bánh lốp RTG cho Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Cảng Sài Gòn – Cảng Tân Thuận 

88,89%  

Tháng 

12/2024 

Nghị quyết số 

1174/NQ-CSG 

ngày 

06/12/2024 

Mua mới cáp điện võng festoon cable chạy dọc 

theo rail dẫn hướng xe con cho cần cẩu RTG03 

của Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – 

Cảng Tân Thuận 

88,89%  
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Nghị quyết số 

1175/NQ-CSG 

ngày 

06/12/2024 

Mua mới cáp kéo hàng cần cẩu GW02 và mua 

vòng bi móc quay đầu trâu cần cẩu GW03 của Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Cảng Tân 

Thuận 

88,89%  

Nghị quyết số 

1265/NQ-CSG 

ngày 

17/12/2024 

Mua mới cáp kéo hàng cần cẩu LB 40-03 của Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Cảng Tân 

Thuận và cải tạo lắp đặt tủ điều khiển khởi động 

mềm cho hệ thống lạnh chiller của Tòa nhà số 3 

Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM 

88,89%  

Nghị quyết số 

1312/NQ-CSG 

ngày 

31/12/2024 

Nâng cấp Drive các cơ cấu Hoist, Slew của cần 

cẩu GW02 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng 

Sài Gòn – Cảng Tân Thuận 

77,78%  

2 

Chi nhánh 

Công ty 

Cổ phần 

Phát triển 

Hàng hải 

tại tỉnh 

Bà Rịa 

Vũng Tàu 

Công ty 

có vốn 

góp 

Tổng 

công ty 

Hàng hải 

Việt 

Nam 

0200580975-

003 cấp ngày 

07/05/2004 

Ấp Hiệp 

Thành, Xã 

Quảng 

Thành, 

Huyện 

Châu Đức, 

Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu, Việt 

Nam 

Tháng 

6/2024 

Nghị quyết số 

450/NQ-CSG 

ngày 04/6/2024 

Cung ứng dầu D.O cho các phương tiện, thiết bị 

tại các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ 

phần Cảng Sài Gòn 

100%  

3 

Công ty 

TNHH 

Cảng 

Quốc tế 

SP-PSA 

Công ty 

có vốn 

góp 

không 

chi phối 

3500774906, 

cấp ngày 

15/12/2006, 

thay đổi lần 

8 ngày 

09/12/2022 

do Phòng 

ĐKKD Sở 

KH&ĐT 

tỉnh BRVT 

Khu CN 

Phú Mỹ 1, 

P. Phú Mỹ, 

TX. Phú 

Mỹ, T. Bà 

Rịa Vũng 

Tàu 

Tháng 

9/2024 

Nghị quyết số 

875/NQ-CSG 

ngày 10/9/2024 

Mua gói thiết bị gồm 06 đầu kéo – rơmooc và 01 

RTG cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài 

Gòn - Cảng Tân Thuận 

66,67%  

Tháng 

12/2024 

Nghị quyết số 

1266/NQ-CSG 

ngày 

17/12/2024 

Mua công tắc tốc độ của cẩu RTG – Card DSS.2 

của Chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - 

Cảng Tân Thuận 

66,67%  
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cấp 

4 

Công ty 

Cổ phần 

Chứng 

khoán 

Asean 

Cổ đông 

góp vốn 

tại Cảng 

Sài Gòn 

34/UBCK-

GPHĐKD 

do Chủ tịch 

Ủy ban 

Chứng 

khoán Nhà 

nước cấp 

ngày 

22/12/2006 

Tầng 4,5,6 

và 7, số 3 

Đặng Thái 

Thân, 

phường 

Phan Chu 

Trinh, 

quận Hoàn 

Kiếm, 

thành phố 

Hà Nội, 

Việt Nam 

Tháng 

9/2024 

Nghị quyết số 

916/NQ-CSG 

ngày 23/9/2024 

Thực hiện tư vấn xây dựng phương án và triển 

khai chuyển nhượng vốn tại các công ty có vốn 

góp và các khoản đầu tư khác của Cảng Sài Gòn 

55,56% 

  

Tháng 

12/2024 

Nghị quyết số 

1293/NQ-CSG 

ngày 

24/12/2024 

Tư vấn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 75%  
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PHỤ LỤC 3 

Danh sách giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 72/BC-CSG ngày 23/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn) 

 

 

STT Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú  

1 Huỳnh Văn Cường  Chủ tịch HĐQT   1.300   

1.1 Huỳnh Văn Thủy     Đã mất   

1.2 Lê Thị Y     Đã mất   

1.3 Nguyễn Thị Ngọc Trang     0   

1.4 Huỳnh Minh Quốc     0   

1.5 Huỳnh Minh Huy     0   

1.6 Huỳnh Thanh Trúc     0   

1.7 Huỳnh Kim Quyên     0   

1.8 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt nam 
  

  
141.564.906 65,45% 

Tổ chức có 

liên quan 

1.9 
Công ty TNHH Cảng 

Quốc tế Cái Mép 
  

 
  15% 

Tổ chức có 

liên quan 

2 Võ Hoàng Giang  
Phó Chủ tịch 

HĐQT 
  10.300   
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2.1 Võ Thiện Hoàng     Đã mất   

2.2 Bùi Thị Tuyết     Đã mất   

2.3 Phạm Thị Hồng Hà     0   

2.4 Võ Giang Nam     0   

2.5 Võ Hà Linh     0   

2.6 Võ Tuyết Minh     0   

3 Nguyễn Ngọc Tới  Thành viên HĐQT   1.400   

3.1 Nguyễn Trường Hà     0   

3.2 Lê Thị Nhuận     Đã mất   

3.3 Nguyễn Phong Phú     0   

3.4 Nguyễn Thị Kiều Hạnh     0   

3.5 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 
  

  
141.564.906 65,45% 

Tổ chức có 

liên quan 

3.6 

Công ty TNHH Đầu tư 

Phát triển Đô thị Ngọc 

Viễn Đông 

 Thành viên HĐTV     
Tổ chức có 

liên quan 

4 Phan Tuấn Linh  Thành viên HĐQT   0   

4.1 Phan Thanh Hương     0   
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4.2 Lê Thị Huệ     0   

4.3 Đặng Thị Hương     0   

4.4 Phan Hải Lâm     0   

4.5 Phan Thị Thu Hiền     0   

4.6 Phan Thanh Quang     0   

4.7 Đặng Bá Khang     0   

4.8 Nguyễn Thị Biết     0   

4.9 Đặng Quang Học     0   

4.10 Đặng Kim Hoa     0   

5 Lý Quang Thái  Thành viên HĐQT   0   

5.1 Lý Văn Hùng     0   

5.2 Hà Thị Xoan     0   

5.3 Ngô Thượng Chính     0   

5.4 Nguyễn Thị Lan     0   

5.5 Ngô Hải Chi     0   
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5.6 Lý Ngọc Mai     0   

5.7 Lý Hải Phong     0   

5.8 Lý Thu Hương     0   

5.9 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 
  

  
141.564.906 65,45% 

Tổ chức có 

liên quan 

5.10 
Công ty Cổ phần Cảng 

Đà Nẵng 
 Thành viên HĐQT 

  

 75% 

Tổ chức có 

liên quan 

Công ty mẹ 

VIMC 

6 Đỗ Thị Thanh Thủy  Thành viên HĐQT   0   

6.1 Đỗ Hồng Phấn     0   

6.2 Hoàng Thị Kim Khanh     0   

6.3 
Nguyễn Hoàng Nhật 

Mai 
    0   

6.4 
Nguyễn Đỗ Khôi 

Nguyên 
    0   

6.5 Đỗ Thị Thùy Chi     0   

6.6 Đỗ Đức Đạt     0   

6.7 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 
  

  
141.564.906 65,45% 

Tổ chức có 

liên quan 

7 Hồ Thị Thu Hiền  Thành viên HĐQT   0   
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7.1 Hồ Thu Quang     0   

7.2 Quách Thành     0   

7.3 Nguyễn Thị Đích     0   

7.4 Quách Gia Lương     0   

7.5 Quách Hoàng Lâm     0   

7.6 Quách Thu Hà     0   

7.7 Hồ Mạnh Hùng     0   

7.8 Hồ Thị Nam Thanh     0   

7.9 Hồ Thị Thu Chung     0   

7.10 Hồ Thị Thu Hiền        

7.11 Nguyễn Đình Hồng        

7.12 

Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Ngân hàng Công 

thương Việt Nam 

 Thành viên HĐQT     
Tổ chức có 

liên quan 

7.13 
Công ty Cổ phần Thông 

tin tín dụng Việt Nam 
 Thành viên HĐQT     

Tổ chức có 

liên quan 

7.14 
Công ty Cổ phần Cảng 

Hải Phòng 
      

Tổ chức có 

liên quan 

8 Nguyễn Văn Phương  Thành viên HĐQT      



 

 
56 

8.1 Nguyễn Văn Phương 

 
Thành viên HĐQT 

SGP 
  7.500  

Tổ chức có 

liên quan 

 
Chủ tịch HĐQT 

Công ty SPL 
  1.000  

Tổ chức có 

liên quan 

8.2 Nguyễn Văn Toàn     Đã mất   

8.3 Nguyễn Thị Phong     Đã mất   

8.4 Uông Ngọc Xuân     0   

8.5 Hoàng Thị Xanh     0   

8.6 Uông Thị Mỹ Nhật     0   

8.7 
Nguyễn Thị Phương 

Ánh 
    0   

8.8 
Nguyễn Văn Nhật 

Hoàng 
    0   

8.9 Nguyễn Thị Thu     0   

8.10 Nguyễn Thị Phượng     0   

8.11 Nguyễn Thị Phường     0   

8.12 Nguyễn Thị Thương     0   

8.13 Nguyễn Văn Hùng     0   

8.14 Nguyễn Văn Dũng     0   
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8.15 Nguyễn Thị Thường     0   

8.16 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 
  

  
141.564.906 65,45% 

Tổ chức có 

liên quan 

8.17 
Công ty Cổ phần 

Logistics Cảng Sài Gòn 
 Chủ tịch HĐQT 

 
  74,13% 

Tổ chức có 

liên quan 

9 Đỗ Thị Minh  Thành viên HĐQT   0   

9.1 Đỗ Đức Lĩnh     0   

9.2 Nguyễn Thị Lậm     0   

9.3 Nguyễn Thị Hải     0   

9.4 Trần Văn Tuấn     0   

9.5 Trần Quốc Huy     0   

9.6 Trần Minh Tuệ     0   

9.7 Đỗ Thị Mai     0   

9.8 Đỗ Trọng Thủy     0   

9.9 Đỗ Văn Phương     0   

9.10 Hoàng Thị Thanh Nga     0   

9.11 Đỗ Văn Hướng     0   
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9.12 Lê Thị Dung Dung     0   

9.13 

Công ty Cổ phần Nghỉ 

dưỡng bất động sản 

Quảng Nam 

      
Tổ chức có 

liên quan 

9.14 
Công ty CP Chứng 

khoán Asean 
      

Tổ chức có 

liên quan 

9.15 
Công ty CP Dịch vụ Du 

lịch dầu khí Việt Nam 
      

Tổ chức có 

liên quan 

9.16 
Công ty CP Đầu tư Địa 

ốc Gia Định 
      

Tổ chức có 

liên quan 

10 Vũ Thị Thanh Duyên  Trưởng BKS   0   

10.1 Vũ Thế Kỷ     0   

10.2 Đàm Thị Tuyết     0   

10.3 Trần Quang Dương     Đã mất   

10.4 Vũ Thị Nhật     Đã mất   

10.5 Trần Xuân Đương     0   

10.6 Trần Ngọc Khánh Chi     0   

10.7 Trần Ngọc Khánh Linh     0   

10.8 Vũ Hồng Dư     0   

10.9 Vũ Hải Hậu     0   
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10.10 Trần Thị Hương     0   

10.11 Trần Văn Hướng     0   

10.12 Trần Văn Phương     0   

10.13 Trần Văn Thiệp     0   

10.14 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 
    141.564.906 65,45% 

Tổ chức có 

liên quan 

11 Vũ Thị Phương Thảo  Thành viên BKS   0   

11.1 Vũ Huy Cường     0   

11.2 Trịnh Thị Thơ     0   

11.3 Hoàng Ngôn Luận     0   

11.4 Trịnh Thị Chinh     0   

11.5 Hoàng Quốc Phương     0   

11.6 Hoàng Uyên Chung     0   

11.7 Hoàng Bảo Hân     0   

11.8 Vũ Huy Thành     0   

11.9 Phan Thu Hương     0   
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11.10 Hoàng Thị Thùy     0   

11.11 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 
    141.564.906 65,45% 

Tổ chức có 

liên quan 

12 Chu Thị Nga  Thành viên BKS   0   

12.1 Chu Văn Thi     0   

12.2 Tạ Thị Liễu     0   

12.3 Đặng Hoàng Anh Vũ     0   

12.4 Đặng Ngọc Quyết     0   

12.5 Hoàng Bạch Cúc     0   

12.6 Chu Anh Đức     0   

13 Nguyễn Lê Chơn Tâm  Tổng giám đốc   141.500   

13.1 Nguyễn Chơn Dương     0   

13.2 Lê Thị Bích Vân     0   

13.3 
Nghiêm Thị Phương 

Linh 
    0   

13.4 Nguyễn Lê Hưng Quốc     0   

13.5 Nguyễn Lê Kinh Quốc     0   
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13.6 Nguyễn Lê Mỹ Linh     0   

13.7 Nguyễn Lê Kim Cương     0   

13.8 Nguyễn Lê Thanh Tâm     0   

13.9 Nguyễn Lê Kim Châu     0   

13.10 Nguyễn Lê Chơn Trí     0   

13.11 Nghiêm Xuân Thọ     0   

13.12 Hồ Thị Sang     0   

13.13 Nghiêm Thị Hồng Vân     0   

13.14 
Nghiêm Thị Kim 

Phương 
    0   

13.15 Nghiêm Thị Cẩm Hồng     0   

13.16 

Công ty Liên doanh 

Dịch vụ container quốc 

tế Cảng Sài Gòn - SSA 

(SSIT) 

 Chủ tịch HĐTV 

  

 38,93% 
Tổ chức có 

liên quan 

13.17 
Công ty Cổ phần Cảng 

Sài Gòn - Hiệp Phước 
 Chủ tịch HĐQT 

  
 90,54% 

Tổ chức có 

liên quan 

14 Nguyễn Uyên Minh  
Phó Tổng giám 

đốc 
  15.500   

14.1 Nguyễn Đăng Nhuận     0   



 

 
62 

14.2 Lê Thị Diệu Thư     0   

14.3 Lê Thu Hằng     0   

14.4 Nguyễn Đăng An     0   

14.5 Nguyễn Đăng Nam Anh     0   

14.6 
Nguyễn Đăng Quang 

Anh 
    0   

14.7 
Công ty TNHH Korea 

Express Cảng Sài Gòn 
 Chủ tịch HĐQT 

 
  50% 

Tổ chức có 

liên quan 

15 Trần Ngọc Thạch  
Phó Tổng giám 

đốc 
  7.700   

15.1 Trần Ngọc Thạch 

 
Phó Tổng giám đốc 

SGP 
  7.700  

Tổ chức có 

liên quan 

 
Chủ tịch HĐQT 

Công tyTecserco 
  18.500  

Công ty có 

vốn góp chi 

phối 

(Tecserco) 

    29.900  

Công ty có 

vốn góp chi 

phối 

(Samset) 

15.2 Trần Ngọc Tiến     0   

15.3 Võ Thị Kim An     0   

15.4 Trần Thị Mỹ Liên     3.300   
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15.5 Trần Ngọc Nhật Phương     0   

15.6 Trần Ngọc Phương Như     0   

15.7 Trần Thanh Tùng     0   

15.8 Trần Thiên Tâm     0   

15.9 Trần Ngọc Báu     0   

15.10 Trần Thái Sơn     0   

15.11 Trần Thị Yến Xuân     0   

15.12 Trần Thị Đài Trang     0   

15.13 

Công ty Cổ phần Kỹ 

thuật Thương mại Dịch 

vụ Cảng Sài Gòn 

 Chủ tịch HĐQT 
 

  63,31% 
Tổ chức có 

liên quan 

16 Phạm Trường Giang  
Phó Tổng giám 

đốc 
  0   

16.1 Phạm Trọng Tuấn     0   

16.2 Nguyễn Thị Bắc     0   

16.3 Trần Trung Kiên     0   

16.4 Lê Thị Nga     0   

16.5 Trần Hương Quỳnh     0   
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16.6 Phạm Đức Anh     0   

16.7 Phạm Thảo Nguyên     0   

16.8 Phạm Hoàng Lâm     0   

16.9 Phạm Hoàng Tùng     0   

16.10 Trần Mai Anh     0   

17 Trần Thu Giang  
Trưởng Phòng 

TCKT 
  8.000   

17.1 Trần Văn Sơn     0   

17.2 Ngô Thị Vui     0   

17.3 Trần Mạnh Thắng     0   

17.4 Trần Đăng Khoa     0   

17.5 Trần Phương Khanh     0   

17.6 Trần Thu Hiền     0   

17.7 Trần Trung Hải     0   

18 Tô Thanh Trà  

Người phụ trách 

quản trị Công ty 

kiêm NUQ CBTT 

  0   

18.1 Tô Văn Hạnh     0   
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18.2 Nguyễn Thị Hiệp     0   

18.3 Nguyễn Thị Nga     0   

18.4 Lê Thị Kiều Oanh     0   

18.5 Tô Lê Hoàng Khôi     0   

18.6 Tô Lê Hoàng My     0   

18.7 Tô Ánh Nguyệt     0   

18.8 Tô Văn Nghĩa     0   

18.9 Tô Thanh Hòa     0   

18.10 Tô Thanh Bình     0   

19 Trần Thị Hương  
Phó Trưởng Ban 

Kiểm toán nội bộ 
  6.500   

19.1 Trần Hồng     0   

19.2 Nguyễn Thị Hồng Thứ     Đã mất   

19.3 Phạm Dương Quang     0   

19.4 Phạm Dương Bách     0   

19.5 Trần Mạnh Hùng     0   
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19.6 Trần Xuân Cường     0   

19.7 Trần Kỳ Nam     Đã mất   

19.8 Phạm Dương Mi     0   

19.9 Lý Hồng Hoa     Đã mất   

19.10 Phạm Thị Lý Hồng     0   

19.11 Phạm Thị Hồng Thúy     0   

19.12 Phạm Dương Phúc     0   

19.13 Phạm Dương Minh     0   

19.14 Phạm Dương Trung     0   

19.15 Phạm Thị Hồng Hạnh     0   
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